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1 Nguyễn Thị Ánh Nhung 19/5/2000 MN Con Thương binh 87.50 5.00 92.50

2 Nguyễn Thị Bảo Hạnh 02/01/2000 MN - 89.00 89.00

3 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 MN - 89.00 89.00

4 Võ Thị Nhật 01/11/1999 MN - 89.00 89.00

5 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/8/1995 MN - 87.50 87.50

6 Trịnh Thị Hiếu 09/7/1996 MN - 87.00 87.00
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Ghi chú
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7 Lâm Thị Kim Quý 16/10/1996 MN - 87.00 87.00

8 Đỗ Thị Mỹ Huyền 21/7/1998 MN - 86.50 86.50

9 Phạm Thị Thu Thủy 20/02/2002 MN - 86.50 86.50

10 Nguyễn Thị Thanh Loan 07/8/1993 MN - 85.50 85.50

11 Nguyễn Thị Hạ My 11/7/2001 MN - 85.50 85.50

12 Đoàn Thị Ái Mỹ 20/02/2000 MN - 85.50 85.50

13 Nguyễn Thị Thùy Loan 22/5/1995 MN - 85.25 85.25

14 Bùi Thị Mai 07/6/1995 MN - 85.00 85.00

15 Nguyễn Thị Huyền My 02/3/2001 MN - 84.50 84.50
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16 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 16/10/2003 MN - 84.50 84.50

17 Nguyễn Hòa Phương 20/01/2002 MN - 84.50 84.50

18 Lê Thị Thu Hương 29/6/1987 MN - 84.00 84.00

19 Nguyễn Thị Lệ My 13/12/2001 MN - 84.00 84.00

20 Đỗ Thị Mỹ Viên 30/01/1997 MN - 84.00 84.00

21 Huỳnh Thị Thiện 26/10/1994 MN - 83.00 83.00

22 Đỗ Thị Liên 16/6/1999 MN - 82.00 82.00

23 Phạm Thị Hồng Hoanh 16/10/1996 MN - 81.75 81.75

24 Trương Thị Thúy Ngân 15/8/2001 MN - 81.50 81.50

25 Đỗ Thị Kim Nhi 15/9/1999 MN - 81.50 81.50
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26 Huỳnh Thị Bích Thu 04/12/1995 MN - 81.25 81.25

27 Hồ Thị Thùy Dung 28/10/1996 MN - 81.00 81.00

28 Phạm Thị Bích Ngọc 18/01/1996 MN - 81.00 81.00

29 Đinh Thị Hằng 25/11/1993 MN - 80.50 80.50

30 Trương Thị Thúy Nga 24/12/1997 MN - 80.50 80.50

31 Hồ Thị Bảo Yến 16/10/1992 MN - 80.50 80.50

32 Huỳnh Thị Kim Châu 10/01/1990 MN - 80.25 80.25

33 Hồ Thị Hoàng Diễm 26/11/1992 MN - 80.25 80.25

34 Nguyễn Thị Xuân An 09/3/2000 MN - 80.00 80.00

35 Lê Thị Thanh Hường 16/02/1994 MN - 80.00 80.00
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36 Mai Thị Tú 07/07/1998 MN - 79.75 79.75

37 Nguyễn Thị Được 16/12/2001 MN - 79.50 79.50

II

*

1 Đặng Thị Như Quỳnh 30/3/1997 THCB - 96.50 96.50

2 Lê Thị Hạnh 13/9/1997 THCB - 94.00 94.00

3 Phạm Thị Như Quỳnh 20/9/2002 THCB - 92.00 92.00

4 Mai Lệ Huyền 12/7/1997 THCB - 91.50 91.50

5 Lương Thị Chi 14/10/1991 THCB - 90.00 90.00

6 Châu Thị Lệ Hạnh 16/4/1990 THCB - 90.00 90.00

7 Bùi Thị Viên 12/01/2001 THCB - 89.50 89.50
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8 Trần Thị Hài Nhi 03/10/1995 THCB - 89.00 89.00

9 Võ Thị Minh Thương 12/4/1997 THCB - 89.00 89.00

10 Trương Thị Diểm 12/01/1996 THCB - 88.50 88.50

11 Bùi Thị Vấn 10/10/2001 THCB - 88.50 88.50

12 Phạm Thị Cẩm Duyên 16/03/1999 THCB - 88.00 88.00

13 Nguyễn Thị Lan 24/6/1997 THCB - 88.00 88.00

14 Dương Thị Ngân 02/02/2002 THCB - 87.50 87.50

15 Phạm Thúy Huyên 20/10/2002 THCB - 87.00 87.00

16 Huỳnh Thị Phương Loan 16/9/2001 THCB - 87.00 87.00

17 Trần Thị Kim Duyên 06/10/2001 THCB - 86.50 86.50
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18 Dương Thị Son 26/6/1993 THCB - 86.00 86.00

19 Trịnh Thị Bích Trang 28/02/1995 THCB - 86.00 86.00

20 Lê Thị Chi 26/4/2000 THCB - 85.50 85.50

21 Võ Thị Sương 18/7/1994 THCB - 85.50 85.50

22 Ung Thị Hoàng Thuyên 25/5/2001 THCB - 85.50 85.50

23 Ngô Thị Tường Vy 06/11/1997 THCB - 84.00 84.00

*

24 Nguyễn Thị Huyền 26/02/1995 THAV - 93.00 93.00

25 Nguyễn Văn Quý 27/11/1995 THAV - 92.50 92.50

26 Phạm Thị Ngọc Uyên 02/9/2000 THAV - 91.00 91.00

* MÔN TIN HỌC 
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27 Trần Thị Mỹ Nhân 12/4/1993 THTH - 76.50 76.50

28 Lê Trung Tín 19/5/1992 THTH - 76.00 76.00

III

*

1 Hoàng Thị Mỹ Hằng 04/12/1994 THCSNV - 84.00 84.00

2 Đặng Thị Kim Nhất 15/5/1998 THCSNV - 81.50 81.50

3 Nguyễn Thị Mỵ 02/01/1994 THCSNV Con Thương binh 76.00 5.00 81.00

4 Nguyễn Phạm Hồng Viên 16/04/2001 THCSNV - 80.50 80.50

Danh sách này có 69 thí sinh./.

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

MÔN NGỮ VĂN 
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